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I. NHAN CHAI: 

Ry Thuốc bón meo đơn 1000ml 
DUNG DICH RỬA VO KHUẨN 

SORBITOL 3,3% 
'CÔNG THUC: cho ì chai 1000m! CHỈ ĐỊNH, CACH DUNG, CHONG CHÍ ĐỊNH. 
Soroftol s 339 VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Nước cốt pha tiêm........vừo đủ 1000ml  Xem tờ hướng dốn sử dụng. 
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HƯỚNG DAN SỬ DỤNG  Sebs L 

SORBITOL 3,3% 
Dung dịch rửa vô khuẩn 

Thuốc bán theo đơn 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Dé xa tầm tay trẻ em 
Thông báo ngay cho bác sy hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dung 
thuốc. 

Thành phần, hàm lượng của thuốc: 
Mỗi chai 1000 ml chứa: 

Sorbitol 
Nước cét pha tiêm vừa đ 

Mô tả sản phẩm: . : 
Dung dịch trong suốt, không màu, không lẫn tạp chất cơ học. 

Quy cách đóng gói: 

— Chai 1000 ml. 

THÔNG TIN CHO NGƯỜI BỆNH 
Thuốc dùng cho bệnh gì: 

— Dung dịch dùng dé rửa trong và sau khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu. 

- Bơm rửa bang quang. 

— Rửa cắt đốt nội soi tuyén tiền liệt. 
Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng: 

Lượng dung dịch tưới rửa tùy thuộc tính chat và thời gian của cuộc phẫu thuật, do bác s, 
nhân viên y tế thực hiện. 

Khi nào không nên dùng thuốc này: 

- Vo niéu. 

- Không được dùng dung dlch dé tiêm hoặc truyền tĩnh mạch. 
Tác dụng klmng mong muốn: 

Hạn chế sự hấp thu vitamin B,, ri loạn nước và chất điện giải (như nhiễm acid, mất chất điện || 
giải, phù, khô miệng, khát nước và mất nước), sung huyết phôi, hạ huyel áp, tim đập nhanh. 

Nên tránh dùng MIưng thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dung thuốc này: 
Chưa có báo cáo về tương tác của dung dịch Sorbitol 3,3% với các thuốc khác. 

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử 
dụng. 
Cần bio quản thuốc này như thé nào: 

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Những dấu hiệu va triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
Ngộ độc nước hoặc mét nước. 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 
— Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị thông báo ngay cho bác sỹ hoặc nhân viên y tế dé có 

phương pháp xử lý kịp thời. 
Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 
Cic tình trạng cần thận trong khi sử dụng thuốc: 
- Người bệnh đã được chứng minh hoặc nghi ngờ không dung nạp fructose. 

— Người bệnh suy chức năng tim phdi hoặc thận nặng. 
Dung dịch tưới rửa trong suốt thời gian phấu thuật cắt bỏ tuyén tién liệt qua niệu đạo đã được 
chứng minh có vào hệ thống tuần hoàn một thé tích khá lớn. Vi thế dung dịch tưới rửa sorbitol 
phải được lưu ý như là một thuốc sử _dụng toàn thân. Sy hap thu một lượng lớn dung dich chứa 
sorbitol có thể làm ảnh hưởng đáng ké dén chức năng tim, EhO\ và thận. 
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I Các khuyén cáo dùng thuốc cho phụ nữ có fthai và cho con bú: 
Người bệnh nên thông báo cho bác sỹ biết néu là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú dé bác sy 
cân nhắc giữa lợi ích điều trị và nguy cơ xảy ra cho người mẹ, thai nhi, trẻ bú mẹ. 
Anh hướng của thuốc đối với công việc: 

— Chưa ghi nhận được báo cáo phan ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành 
máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác. 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: 

— Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ. 

THONG TIN CHO CÁN BỘ Y TÉ 

Các đặc tính dược lực học, dược động học: 
Dược lực học: 

Nhóm dược lý: Dung dịch tưới rửa dùng trong phẫu thuật. 
Mã ATC: B05C X02 

— Sorbitol là đồng phén của manitol. Dung dịch Sorbitol 3.3% - là dung dich đã được pha loãng, vô 
khuẩn, không có chất gây sốt - phù hợp dé tưới rửa trong phẫu thuật tiết niệu. 

- Dung dịch có tính nhược trương nhẹ nhưng không gây tan huyết, 

— Ngoài ra, sorbitol có tính dẫn điện kém và có chỉ số khúc xạ tương đương nước vì vậy phù hợp 
cho các trường hợp phẫu thuật nội soi đường tiết niệu. 

Dược động hoc: 

— Sorbitol không độc và chuyển hóa nhanh trong cơ thể. Sorbitol được bài tiết trong nước tiểu qua 
thận hoặc chuyén hóa thành CO; hoặc dextrose. 

Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định: 
Chỉ định: 
— Dung dich dùng dé rửa trong và sau khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu. 

— Bơm rửa bàng quang. 
— Rửa cắt đốt nội soi myển tién liệt. 

Liéu dùng, cách dùng: 

- Lượng dung dịch tưới rửa tùy thuộc tính chất và thời gian của cuộc phẫu thuật. 

— Có thé làm ấm trước dung dịch đến 37°C. 
Chống chi định: 
— Vôngệu. 

- Không được dùng dung dich dé tiêm hoặc truyền tĩnh mạch. 

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 

Các tình trạng cần thận trọng khi sử dụng thuốc: 

— Không sử dụng cho người bệnh đã được chứng minh hoặc nghi ngờ không dung nạp fructose. _ 

- Dung dich tưới rửa sử dụng trong niệu khoa phải sử dụng thận trọng ở các người bệnh suy chức 
năng tim phổi hoặc thận nặng. 

- Dung dịch tưới rửa trong suốt thời gian phẫu thuật cắt bỏ tuyén tiền liệt qua niệu đạo đã được 
chứng minh có vào hệ thống tuần hoàn một thé tích khá lớn. Vi thế dung dịch tưới rửa sorbitol 
phải được lưu ý như là một thuốc sử dụng toàn thân. Sự hap thu một lượng lớn dung dich chứa 

sorbitol có thể làm ảnh hưởng đáng ké dén chức năng tim, phối và thận. 

— Không được làm ấm dung dịch qua 66°C. 
— Lượng dung dịch còn lại trong đồ dung đã mở nên được sử dụng ngay lập tức dé giảm thiéu tối 

đa khả năng phát triển của vi khuẩn hoặc hình thành chét gây sốt. 

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
— Chỉ sử dụng dung dịch Sorbitol 3,3% & phụ nữ mang thai khi thật cần thiết. 
- Thận trọng khi sử dụng & phụ nữ cho con bú. 

Anh hướng của thuốc đối với công việc: i 
— Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành 

máy móc, lái tàu xe, ngu‘bi làm việc trén cao va các trường hợp khác. 
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Tương tác của thuốc với các thuốc khác va các loại tương tác khác: 
Chưa có báo cáo về tương tác của dung dịch Sorbitol 3,3% với các thuốc khác. 
Tác dụng không mong muốn: 
Hạn chế sự mỂp thu vitamin Bị,, rồi loạn nước và chất điện giải (như nhiễm acid, mét chất điện giải, 

phù, khô miệng, khát nước và mét nước), sung huyết phdi, hạ huyét áp, tim đập nhanh. 

Quá liều và cách xử trí: 
Quá liéu: 
Các biểu hiện của quá liều: ngộ độc nước hoặc mét nước. 

Cách xử trí: 
Ngừng ngay quá trình tưới rửa, đánh giá tình trạng của người bệnh và đưa ra phương pháp xử lý 

thích hợp. 

Hạn dùng của thuốc: : m 
36 tháng kê từ ngày sản xuất. Không sử dung thuôc hệt hạn dùng. 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: . 
CQNG TY CÔ PHAN HOA - DƯỢC PHAM MEKOPHAR 

Số 297/5 Ly Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. 

Ngay xem xét sửa dbi, cập nhật lai nội dung hướng dẫn sử dung thuốc: 

7 tháng 12 năm 2017 
“Thug Giám Đốc x — 
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